
Biểu 10/CH

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2024 HUYỆN NGỌC HỒI

STT Hạng mục

Diện
tích
quy

hoạch
(ha)

Diện
tích
hiện
trạng
(ha)

Tăng thêm

Địa điểm
(đến cấp

xã)
Ghi chú

Diện
tích (ha)

Sử dụng
vào loại

đất

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1
Công trình, dự án trong
quy hoạch sử dụng đất
cấp tỉnh

1,1 Công trình, dự án mục
đích quốc phòng, an ninh

1.1.1
Công trình dự án được
chuyển tiếp từ năm 2023
sang thực hiện năm 2024

(Công trình đang
thực hiện giai đoạn giao
đất và chuyển mục đích sử
dụng đất)

1.1.2
Công trình, dự án đăng
ký thực hiện trong năm
2024

(Tổ công tác
địa bàn Sa Loong (Cấp
GCNQSD đất)
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1,2

Công trình, dự án để
phát triển kinh tế - xã hội
vì lợi ích quốc gia, cộng
đồng

1.2.1

Công trình, dự án quan
trọng quốc gia do Quốc
hội quyết định chủ
trương đầu tư mà phải
thu hồi đất

1.2.2

Công trình, dự án do Thủ
tướng Chính phủ chấp
thuận, quyết định đầu tư
mà phải thu hồi đất

2 Các công trình dự án
còn lại

2,1

Công trình, dự án do Hội
đồng nhân dân cấp tỉnh
chấp thuận mà phải thu
hồi đất

2.1.1
Công trình dự án được
chuyển tiếp từ năm 2023
sang thực hiện năm 2024

STT Hạng mục

Diện
tích
quy

hoạch
(ha)

Diện
tích
hiện
trạng
(ha)

Tăng thêm

Địa điểm
(đến cấp

xã)
Ghi chú

Diện
tích (ha)

Sử dụng
vào loại

đất

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
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(Đã hoàn
thành giai đoạn thu hồi đất, đang

trong giai đoạn chuyển mục đích đất
và giao đất)

STT Hạng mục

Diện
tích
quy

hoạch
(ha)

Diện
tích
hiện
trạng
(ha)

Tăng thêm

Địa điểm
(đến cấp

xã)
Ghi chú

Diện
tích (ha)

Sử dụng
vào loại

đất

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
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STT Hạng mục

Diện
tích
quy

hoạch
(ha)

Diện
tích
hiện
trạng
(ha)

Tăng thêm

Địa điểm
(đến cấp

xã)
Ghi chú

Diện
tích (ha)

Sử dụng
vào loại

đất

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
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 (Công
trình đang trong giai đoạn chuyển mục

đích đất và giao đất)

STT Hạng mục

Diện
tích
quy

hoạch
(ha)

Diện
tích
hiện
trạng
(ha)

Tăng thêm

Địa điểm
(đến cấp

xã)
Ghi chú

Diện
tích (ha)

Sử dụng
vào loại

đất

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
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(Đăng ký để
thực hiện thuê đất)

(Thủy điện Plei Kần)
(Công trình

đang thực hiện giao đất)

(Nhà làm việc ban
chỉ huy quân sự xã) (Công trình đang trong

giai đoạn chuyển mục đích đất và giao
đất)

STT Hạng mục

Diện
tích
quy

hoạch
(ha)

Diện
tích
hiện
trạng
(ha)

Tăng thêm

Địa điểm
(đến cấp

xã)
Ghi chú

Diện
tích (ha)

Sử dụng
vào loại

đất

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
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2.1.2
Công trình, dự án đăng
ký thực hiện trong năm
2024

1,86

2,2
Công trình, dự án
chuyển mục đích sử dụng
đất

2.2.1
Công trình dự án được
chuyển tiếp từ năm 2023
sang thực hiện năm 2024

(Vũ Thị Rộng

(Đồng Ngọc Vương)

(Nguyễn Văn Thanh)

STT Hạng mục

Diện
tích
quy

hoạch
(ha)

Diện
tích
hiện
trạng
(ha)

Tăng thêm

Địa điểm
(đến cấp

xã)
Ghi chú

Diện
tích (ha)

Sử dụng
vào loại

đất

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
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64,1
Khu trưng bày, giới thiệu
sản phẩm và dịch vụ

1,63 1,63 TMD Xã Pờ Y

STT Hạng mục

Diện
tích
quy

hoạch
(ha)

Diện
tích
hiện
trạng
(ha)

Tăng thêm

Địa điểm
(đến cấp

xã)
Ghi chú

Diện
tích (ha)

Sử dụng
vào loại

đất

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
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64,2
Đầu tư xây dựng Trung
tâm Logistics, kho bãi,
dịch vụ CKQT Pờ Y

12,00 12,00 TMD Xã Pờ Y

2.2.2
Công trình, dự án đăng
ký thực hiện trong năm
2024

STT Hạng mục

Diện
tích
quy

hoạch
(ha)

Diện
tích
hiện
trạng
(ha)

Tăng thêm

Địa điểm
(đến cấp

xã)
Ghi chú

Diện
tích (ha)

Sử dụng
vào loại

đất

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
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(thôn Ngọc
Tiền, Chiên chiết, Thung
Nai

(Trụ sở Kho bạc cũ;
Trụ sở Chi cục Thuế cũ;
Trụ sở Trung tâm Chính
trị cũ; Thư viện Trụ sở
Huyện ủy cũ tại địa chỉ Tổ
dân phố 1 - Thị trấn Plei
Kần)

STT Hạng mục

Diện
tích
quy

hoạch
(ha)

Diện
tích
hiện
trạng
(ha)

Tăng thêm

Địa điểm
(đến cấp

xã)
Ghi chú

Diện
tích (ha)

Sử dụng
vào loại

đất

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
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(Thuộc phần đất thu hồi
của dự án đường trung
tâm thị trấn Plei kần)nằm
trong đường TT thị trấn
Plei Kần)

(Thuộc phần đất thu
hồi của dự án đường
trung tâm thị trấn Plei
kần)

2,3 Các khu vực sử dụng đất
khác

* Chuyển tiếp từ năm 2023
sang thực hiện năm 2024

STT Hạng mục

Diện
tích
quy

hoạch
(ha)

Diện
tích
hiện
trạng
(ha)

Tăng thêm

Địa điểm
(đến cấp

xã)
Ghi chú

Diện
tích (ha)

Sử dụng
vào loại

đất

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
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* Công trình, dự án đăng
ký thực hiện trong năm
2024

(Đường giao thông nông
thôn Măng Tô, xã Pờ Y)

STT Hạng mục

Diện
tích
quy

hoạch
(ha)

Diện
tích
hiện
trạng
(ha)

Tăng thêm

Địa điểm
(đến cấp

xã)
Ghi chú

Diện
tích (ha)

Sử dụng
vào loại

đất

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
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